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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2024-2025 

 

Số 

TT 
Nội dung Tổng số 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 45613 951 832 903 934 943 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 45613 951 832 903 934 943 

III 
Số học sinh chia theo năng lực, 

phẩm chất 

                           (Phụ lục đính kèm) IV Số học sinh chia theo kết quả học tập 

V Tổng hợp kết quả cuối năm 

1 Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) 
466/469 

99.36% 

94/97 

96,9% 

85/85 

100% 
93/93 
100% 

97/97 

100% 

97/97 

100% 

 

a 

Trong đó: 

Học sinh được khen thưởng cấp trường 

(tỷ lệ so với tổng số) 

266 

57% 

53 

57% 

46 

54,1% 

55 

59,1% 

53 

54,6 

% 

57 

58,8% 

b Học sinh được cấp trên khen thưởng  
45/469 

9,6% 

3/97 

 

11/85 

 

8/93 

 

7/97 

 

16/97 

 

2 Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) 
3/469 

0,64% 

3/97 

3,09% 
    

                     

Biểu mẫu 06 
Kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 

tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 


